	UBND TỈNH GIA LAI

BAN QUẢN LÝ CÁC  DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 


 Số:         /BQLDA – DD&CN
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do -Hạnh phúc


        Gia Lai, ngày       tháng 5 năm 2023


THƯ MỜI BÁO GIÁ

Phục vụ công tác lập dự toán mua sắm Trang thiết bị y tế 
thuộc dự án “Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho
Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ”
Kính gửi: Quý Công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị.
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị Quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Căn cứ nhu cầu sử dụng của Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ tại văn bản số 36/BC-TTYT ngày 14/4/2023; 

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (Ban QLDA) có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án “Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ” (Danh mục trang thiết bị y tế chi tiết theo phụ lục 1).
Ban QLDA kính đề nghị các Công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị có quan tâm và có khả năng cung ứng gửi bảng báo giá theo mẫu tại phụ lục số 02.
(Báo giá có chữ ký hợp lệ đóng dấu của Công ty, ghi rõ ngày tháng năm báo giá, giá chào đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển, lắp đặt tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ).
Mục đích báo giá: lập dự toán mua sắm Trang thiết bị y tế thuộc dự án “Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ”.
Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h00 ngày 15 tháng 5 năm 2023. Thư mời này được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Ban QLDA: https://bqldadtxd.gialai.gov.vn/
Địa điểm nhận báo giá: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, Địa chỉ: 71 Hai bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (trong giờ hành chính).
Quý Công ty cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ: Số điện thoại: 0269 3718829 hoặc 0901936399 (Nguyễn Bảo Ngọc). Đồng thời Quý Công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị vui lòng gửi File Excel hoặc File Word và File PDF về địa chỉ email: baongoc28dgl@gmail.com.
Rất mong nhận được sự phối của Quý Công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DD&CN (ngocnb).
	GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Điệp


PHỤ LỤC 01

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

(Đính kèm Thư mời báo giá số …./BQLDA – DD&CN ngày …. tháng …. năm 2023)

	Stt
	Tên trang thiết bị y tế
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Tủ an toàn sinh học
	Cấu hình thiết bị:

Tủ chính kèm chân đỡ: 01 cái

Đèn huỳnh quang: 01 cái

Đèn tiệt trùng UV: 01 cái

Ổ cắm tích hợp trong tủ: 01 bộ

Bộ lọc Hepa: 01 bộ

Chỉ tiêu kỹ thuật

Chiều cao cửa thao tác: 8 inch

- Vật liệu tủ: Thép, nhôm sơn phủ epoxy

- Buồng làm việc làm thép không rỉ SS 304

- Màn hình LCD hiển thị thông số: tốc độ gió, nhiệt độ phòng, tình trạng nguồn điện

- Chức năng cảnh báo: thay thế màng lọc, nhiệt độ phòng quá cao, lỗi nguồn điện, bộ lọc và đèn UV sử dụng.

- Tốc độ gió vào: 0,53 m/s

- Tốc độ gió thổi xuống: 0,35 m/s

- Bộ lọc HEPA filter hiệu suất cao lên đến 99.997% với các hạt 0.3㎛
	Cái
	01
	

	2
	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 
	Cấu hình thiết bị:

- 01 Máy chính 

- 01 Bộ máy vi tính, Intel Pentium Dual Core E2140 (1,6Ghz/1MB/800), LCD 17”.

- 01 Máy in Laser

- 01 Halogen Lamp

- 01 Bộ phụ kiện chuẩn gồm: 01 hộp Glucose 50ml,01 hộp AST - 50ml, 01 hộp Cholesterol – 50ml, 01 lọ QC level I -5ml 

Chỉ tiêu kỹ thuật

Tốc độ: ≥ 200 xét nghiệm /giờ

Phương pháp phân tích, tối thiểu gồm: đo màu, đo độ đục

Bộ phận xử lý mẫu:

· Khả năng chứa của rotor ≥ 88 vị trí

· Có tối đa ≥ 88 vị trí mẫu 

· Có khả năng nhận dạng mã vạch

· Có chức năng nhận biết mức của bệnh phẩm

· Có chức năng nhận biết cục máu đông

· Có chức năng nhận biết va chạm

· Bộ phận xử lý hóa chất:

· Có khoang làm mát hóa chất 

· Nhiệt độ ngăn làm mát từ 6°C đến 11°C hoặc tốt hơn

· Có chức năng đọc mã vạch hóa chất

· Bộ phận phản ứng:

· Thể tích phản ứng:

· Tối thiểu ≤ 180 µl

· Tối đa ≤ 440 µl

· Số lượng giếng phản ứng ≥ 120 giếng

· Số lượng que khuấy ≥ 1

Hệ thống rửa cuvette ≥ 7 bước bao gồm cả sấy
	Máy
	01
	

	3
	Máy gây mê kèm thở
	Cấu hình thiết bị:

- Máy chính kèm phụ kiện có thể tích hợp:
+ Dây khí nén: 01 chiếc
+ Dây oxy: 01 chiếc
+ Bộ trộn khí hiển thị điện tử cho O2 và Air: 01 bộ
+ Cảm biến dòng chảy sử dụng nhiều lần: 02 chiếc
+ Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda sử dụng nhiều lần: 01 bộ
+ Bộ thải khí mê: 01 bộ
+ Bình bốc hơi: 01 bình
+ Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ tích hợp trong máy: 01 bộ
+ Xe đẩy: 01 chiếc
- Phụ kiện có thể sử dụng từ nhà sản xuất khác:
+ Mặt nạ người lớn sử dụng nhiều lần: 01 chiếc
+ Dây gây mê người lớn, sử dụng nhiều lần (mua trong nước): 01 chiếc
+ Bóng bóp người lớn (mua trong nước): 01 chiếc
- Module theo dõi gây mê điện tử + phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm 

+ Máy nén khí cho máy gây mê: 01 bộ

Chỉ tiêu kỹ thuật

Gây mê cho trẻ em và người lớn

Các chế độ thở tiêu chuẩn bao gồm:

· Chế độ kiểm soát thể tích VCV

· Chế độ kiểm soát áp lực PCV

· PRVC (PCV-VG) hoặc tương đương

· Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV theo thể tích SIMV-V

· Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV theo áp lực SIMV-P

· Chế độ thở kiểm soát áp lực đạt mục tiêu thể tích SIMV-PRVC hoặc tương đương

· SPONT/ PSV với backup ngưng thở (VCV hoặc PCV) hoặc tương đương

Thở bóng
	Máy
	01
	

	4
	Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng
	Cấu hình thiết bị:

1/ Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi 3 Chip: 01 bộ

2/ Nguồn sáng lạnh XENON và Dây cáp quang học: 01 cái

3/ Màn hình chuyên dụng: 01 cái

4/ Máy bơm khí CO2 ổ bụng: 01 cái

5/ Máy cắt đốt điện cao tần: 01 cái

6/ Máy hút khói và Cáp nối: 01 cái

7/ Ống soi quang học: 02 cái

8/ Bộ dụng cụ cầm tay trong phẫu thuật nội soi Tổng quát, 27 mục (Trocar trơn, Nắp đậy trocar, Van giảm khẩu kính, Ống giảm khẩu kính, Kẹp phẫu tích, Kẹp phẫu tích ruột, Kéo phẫu tích cong, Dụng cụ phẫu tích đơn cực hình L, Dây đốt cao tần đơn cực, Kẹp phẫu tích lưỡng cực, Dây đốt cao tần lưỡng cực, Ống bơm hút dịch, Kẹp giữ kim, Que đẩy chỉ, Dụng cụ kẹp clip mạch máu, Clip mạch máu, Dụng cụ đóng cân, Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh dụng cụ, Bộ dây dẫn dịch bằng silicone): số lượng 01 bộ 

Chỉ tiêu kỹ thuật
	Hệ thống
	01
	

	5
	Máy đo độ loãng xương
	Cấu hình thiết bị:

01 Máy chính kèm theo bộ phụ kiện như sau:

01 Dây nguồn.

01 Máy in nhiệt kèm theo máy chính

01 bộ vật tư tiêu hao (Gel siêu âm, Giấy in nhiệt, bông cồn)

01 Đĩa quản lý dữ liệu

01 Phantom chuẩn máy hàng ngày

01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng tiếng Anh và Tiếng Việt 
	Máy
	01
	

	6
	Hệ thống phục hồi chức năng (10 máy tập)
	Cấu hình thiết bị:

Thiết bị tập cơ ngực : 01 cái
Thiết bị tập ổn định cơ thể: 01 cái
Thiết bị tập cơ tứ đầu: 01 cái
Thiết bị tập chi trên: 01 cái
Thiết bị tập hông: 01 cái
Thiết bị tập gập cánh tay: 01 cái
Thiết bị tập chân : 01 cái
Thiết bị tập lưng bụng: 01 cái
Thiết bị tập vai cánh tay: 01 cái
Thiết bị tập Squat chi dưới: 01 cái
Chỉ tiêu kỹ thuật

Các thiết bị có ≥6 mức kháng lực khác nhau
	Hệ thống
	01
	

	7
	Máy soi cổ tử cung
	Cấu hình thiết bị:

+ Máy chính: 01 máy

+ Bộ lọc xanh lá: 01 bộ

+ Núm vặn thay đổi mức độ phóng đại: 01 bộ

+ Tay nắm tinh chỉnh vị trí làm việc: 01 bộ

+ Bộ nguồn: 01 bộ

+ Chân đế: 01 chiếc

Chỉ tiêu kỹ thuật

+ Sử dụng nguồn sáng LED 

+ Có thể điều chỉnh cường độ nguồn sáng liên tục bằng núm xoay
	Hệ thống
	01
	

	8
	Máy điện châm không dùng kim
	Cấu hình thiết bị:

- 01 Máy chính 

- 01 Bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ
Chỉ tiêu kỹ thuật

Có ≥6 kênh, kích thích ≥12 huyệt

Có ≥5 dạng xung
	Máy
	01
	

	9
	Nồi hấp tiệt trùng tự động (nằm ngang)
	Cấu hình thiết bị:

( Máy chính: 01 cái
( Dây nguồn: 01 bộ
( Khay: 01 cái
( HDSD: 01 bộ 

Chỉ tiêu kỹ thuật

( Dung tích: ≥196L
( Chức năng sấy khô: Có
( Hệ thống cấp nước: Tự động
( Hệ thống hút chân không: Có
( Công suất tiêu thụ: khoảng 9Kw
( Áp suất làm việc : ≥1.4 bar
( Thời gian sấy khô: 0-≥60 phút
( Thời gian tiệt trùng: 0-≥60 phút
( Đồng hồ hiển thị nhiệt độ: Có
( Đồng hồ hiển thị áp suất: Có
( Van xả hơi bên ngoài: Có
( Van an toàn: Có
	Cái
	01
	

	10
	Máy xúc rửa dạ dày
	Cấu hình thiết bị:

+ Máy chính : 01 Cái
+ Dây nguồn : 01 Cái
+ Ống dạ dày: 03 Cái
+ Đường ống dẫn : 03 bộ
+ Kẹp nhựa : 03 Cái
Chỉ tiêu kỹ thuật

- Hệ thống kiểm soát áp lực phản hồi. - Cơ chế đảo ngược.
- Bảo vệ dòng chảy và áp lực.
- Chức năng cân bằng lượng chất lỏng. - Chức năng hút trực tiếp 

Áp lực rửa dạ dày(Kpa) Tự động 47-55 (áp lực tuyệt đối)
	Máy
	01
	

	11
	Máy đo nồng độ cồn
	Cấu hình thiết bị:

- 01 Máy đo nồng độ cồn 

- 01 Máy in kết nối không dây đồng bộ với máy đo.

- 01 Adaptor sạc pin máy in.

- 10 Ống thổi.

- 10 Cuộn giấy in nhiệt.

- 01 Valy đựng thiết bị.

Chỉ tiêu kỹ thuật

- Hai chế độ họat động: không cần ống thổi và có sử dụng ống thổi

- Cảm biến: Tế bào cảm biến nhiên liệu hoá học

- Hệ thống bơm: Kích thích điện tử tự động.

- Đơn vị đo lường: mg/l

- Dải đo: 0,000 – ≥3.000mg/l

- Thời gian trả kết quả: <10 giây

- Thời gian khôi phục: <30 giây

- Độ chính xác: +/-≤0,002mg/l

- Bộ lưu trữ: ≥10.000 kết quả đo
	Máy 
	01
	

	12
	Giường cấp cứu đa năng điều khiển điện
	Cấu hình thiết bị:

- Giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

- Tấm đầu/chân giường: 02 cái

- Bộ điều khiển cho bệnh nhân: 02 bộ

- Bảng điều khiển cho y tá: 03 bộ

- Ắc quy: 01 bộ

- Tay vịn dạng 2 tấm: 02 bộ

- Đệm: 01 cái

- Bánh xe: 04 cái

- Cọc truyền: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
	Cái
	5
	

	13
	Hệ thống xếp hàng tự động 
	Cấu hình thiết bị:

Hệ thống xếp hàng tự động. (3 tiếp nhận + 08 phòng khám)

1.Phần mềm điều khiển trung tâm quản lý & giám sát hệ thống 

2.Bộ điều khiển trung tâm 

3.Ki - ốt phát số thứ tự (STT) cảm ứng 

4.Phần mềm điều khiển Phát STT khám 

5.Máy in nhiệt in STT khám 

6.Mô đun âm thanh tập trung

7.Bảng điện tử phòng khám/quầy 

8.Phần mềm điều khiển quầy/phòng 

Dây cable và phụ kiện

Tùy chọn thêm nếu cần:

Mô đun âm thanh từng phòng

Bảng điện tử trung tâm 

Phần mềm điều khiển TV LCD
	Hệ thống
	01
	

	14
	Tủ đầu giường nhựa
	Chỉ tiêu kỹ thuật

Chất liệu nhựa
	Cái
	80
	

	15
	Giường bệnh loại inox 304
	Chỉ tiêu kỹ thuật

Vật liệu chính: Inox 304
	Cái
	80
	


	PHỤ LỤC 02

 (Đính kèm Thư mời báo giá số …./BQLDA – DD&CN ngày …. tháng ….. năm 2023)



	Tên đơn vị:……………….

Địa chỉ: …………………..

Số điện thoại: ……………

Số báo giá: ………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do -Hạnh phúc




BÁO GIÁ
Kính gửi: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai

Căn cứ Thư mời báo giá của đơn vị và khả năng cung cấp của Công ty chúng tôi xin gửi tới Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai báo giá các hàng hoá như sau:

	stt
	Tên trang thiết bị y tế
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Tên kê khai
	Tên thương mại
	GPNK/

VISA/Số lưu hành
	Model/Nhà sản xuất/ nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Đơn giá đã bao gồm thuế VAT (VNĐ)
	Giá kê khai (VNĐ)
	Ghi chú

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Báo giá đã bao gồm: Thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, vận hành, bảo trì bảo dưỡng suốt thời gian bảo hành, phí bảo hiểm …

Bảng báo giá có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày báo giá, điều kiện thanh toán (nếu có). Điều kiện bảo hành (12-24 tháng tuỳ loại thiết bị), điều kiện bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế trong vòng 5-10 năm và các điều kiện khác…
                                                                                                                                              ….., ngày … tháng … năm 2023

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

